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1 1000500003 Nguyễn Thị Tô An 31/08/91 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

2 1000500006Đào Thị Huỳnh Anh 16/02/92 Cà Mau x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

3 1000500008 Lê Kim Hoàng Anh 07/05/91 Khánh Hòa x x x x x x Đủ hồ sơ
4 1000500010 Lê Tuấn Anh 25/03/88 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

5 1000500016 Hồ Dương Cẩm Ánh 17/03/91 Huế x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

6 1000500019 Nguyễn Phan Bảo 02/04/91 Nghệ An x x x x x

Học bạ các lớp 
10,11,12 (bản 

sao công 
chứng).

7 1000500020 Trần Thị Ngọc Bích 17/10/91 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

8 1000500022Đinh Công Bình 21/12/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

9 1000500027 Trương Trường Bình 16/05/90 TP.HCM x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

NH10C2 (TỐT NGHIỆP THPT)
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10 1000500030 Lê Ngọc Hồng Châu 17/01/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

11 1000500031 Văn Thị Minh Châu 27/02/89
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe.

12 1000500033 Huỳnh Thị Yến Chi 05/09/91 Bình Thuận x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

13 1000500068 Nguyễn Công Đại 25/06/92 Nam Định x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

14 1000500074 Trần Trương Ngọc Đẹp 23/10/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

15 1000500075 Nguyễn Văn Điền 09/08/87 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

16 1000500078 Nguyễn Minh Đức 26/03/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

17 1000500048 Trần Thụy Ngọc Dung 29/11/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

18 1000500079 Võ Khánh Được 13/09/89 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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19 1000500052Đỗ Trần Nhật Khiết Dương 28/11/92 Đồng Nai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

20 1000500053 Phan Ngọc Thảo Dương 03/03/91 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

21 1000500054 Ngô Đình Duy 20/05/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

22 1000500056 Nguyễn Đặng Nhật Duy 01/11/92 Đồng Tháp x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

23 1000500057 Nguyễn Khương Duy 25/10/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

24 1000500063 Lê Hoàng Mỹ Duyên 31/07/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

25 1000500081 Nguyễn Ngọc Kiều Giang 31/07/91 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

26 1000500084 Nguyễn Thanh Giàu 03/06/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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27 1000500093 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 15/08/88 Đăk Lăk x x x x x x Đủ hồ sơ

28 1000500094 Trương Hân Hân 07/07/92 Sóc Trăng x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

29 1000500095 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12/11/92 Long An x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

30 1000500096 Nguyễn Yến Thúy Hằng 21/07/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

31 1000500109Đặng Nguyễn Ngọc Hiền 04/10/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

32 1000500111 Lưu Thị Thu Hiền 15/10/91 Kiên Giang x x x x x x Đủ hồ sơ

33 1000500113 Phạm Thế Hiền 09/02/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

34 1000500114 Ngô Tấn Hiệp 22/02/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

35 1000500117 Lê Hoàng Hiếu 27/04/92 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
36 1000500122 Trần Việt Hòa 27/08/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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37 1000500123 Trần Thị Hân Hoan 04/07/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
38 1000500127 Trần Lê Huy Hoàng 11/11/91 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
39 1000500140 Ngô Thị Hường 30/12/88 Hà Tây x x x x x x Đủ hồ sơ
40 1000500142 Lê Khánh Huy 08/04/90 Sóc Trăng x x x x x x Đủ hồ sơ
41 1000500143 Nguyễn Nhựt Huy 23/07/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

42 1000500150 Trần Phúc Khang 22/05/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

43 1000500155 Dương Đăng Khoa 01/02/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

44 1000500158 Nguyễn Đăng Khoa 26/01/90 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
45 1000500159 Nguyễn Hữu Tuấn Khoa 09/09/90 Đồng Nai x x x x x x Đủ hồ sơ

46 1000500160 Nguyễn Minh Khoa 01/08/92 Cần Thơ x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

47 1000500173 Huỳnh Thị Bích Li ễu 11/10/91 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

48 1000500175 Trần Thị Bích Li ểu 06/02/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

49 1000500180 Lương Thị Ngọc Linh 20/11/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
50 1000500181 Nguyễn Thái Linh 01/01/91 Quảng Ngãi x x x x x x Đủ hồ sơ
51 1000500183 Nguyễn Trương Thùy Linh 29/08/88 Ninh Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ
52 1000500186 Tăng Hoài Linh 25/09/91 Lâm Đồng x x x x x x Đủ hồ sơ
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53 1000500191 Trần Thị Phương Loan 25/01/92 Tiền Giang x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

54 1000500194 Phạm Ngọc Lộc 07/10/91 Hải Dương x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

55 1000500199 Nguyễn Ngọc Long 20/08/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

56 1000500201 Mai Minh Luận 16/07/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

57 1000500206 Nguyễn Thị Trúc Ly 10/05/91 Gia Lai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

58 1000500208 Lương Thị Thanh Mai 25/06/92 Bình Phước x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

59 1000500210 Thới Anh Xuân Mai 17/01/87 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

60 1000500212 Mai Thanh Minh 25/10/92 Hải Phòng x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
61 1000500216 Phan Thụy Trà My 04/01/89 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ
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62 1000500217 Lê Trúc Mỹ 19/08/92 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
63 1000500225 Cao Mỹ Ngân 12/10/90 Sóc Trăng x x x x x x Đủ hồ sơ

64 1000500226Đặng Kim Ngân 30/05/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

65 1000500229 Nguyễn Lâm Kim Ngân 01/11/92 An Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

66 1000500232 Võ Ngọc Kim Ngân 24/08/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

67 1000500243 Phạm Thị Thu Ngọc 26/10/92 Đăk Lăk x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

68 1000500246 Văn Thị Thanh Ngọc 16/03/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

69 1000500249 Nguyễn Phi Học Nguyên 11/09/91 Bình Thuận x x x x x x Đủ hồ sơ

70 1000500251 Trần Thanh Nguyên 08/03/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

71 1000500252 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 22/08/91 Phú Yên x x x x x x Đủ hồ sơ
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72 1000500254 Nguyễn Thanh Nhàn 29/06/91 TP HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).
73 1000500270 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 10/10/91 Long AN x x x x x x Đủ hồ sơ

74 1000500273 Mai Xuân Nol 02/04/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

75 1000500280 Chiêm Hồng Phát 19/10/90 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

76 1000500281 Trần Kim Phát 09/10/91 Sông Bé x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

77 1000500283 Trần Thế Anh Phi 23/05/91 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

78 1000500284 Tất Chí Phong 24/12/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

79 1000500287 Trần Thụy Hồng Phúc 29/04/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

80 1000500289 Lạc Vĩnh Phúc 10/06/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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81 1000500295 Huỳnh Thị Lan Phương 09/07/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

82 1000500297 Nguyễn Thị Phương 10/12/88 Bến Tre x x x x x x Đủ hồ sơ

83 1000500305 Nguyễn Thị Phượng 17/12/92 Thanh Hóa x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

84 1000500310 Nguyễn Duy Quân 18/08/90 Lâm Đồng x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

85 1000500313 Lâm Nhật Quang 24/04/91 TP.HCM x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Bằng tốt 
nghiệp THPT 
(bản sao công 

chứng).

86 1000500316Đỗ Lê Sao Quyên 18/10/90
Buôn Mê 

Thuột, Đăk 
Lăk

x x x x x x Đủ hồ sơ

87 1000500321 Nguyễn Vũ Anh Quỳnh 28/05/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

88 1000500324 Nguyễn Duy Sang 05/03/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

89 1000500325 Trần Nguyễn Hoàng Sang 21/07/92 An Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

90 1000500326 Phạm Tấn Sĩ 24/01/89 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ
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91 1000500339 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/06/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

92 1000500342 Nguyễn Đức Thạch 06/09/92 Hà Nội x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

93 1000500343 Phạm Hồng Thái 20/12/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

94 1000500351 Ngô Minh Thành 30/01/89 Hậu Giang x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
95 1000500353 Võ Tấn Thành 13/10/90 TP HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

96 1000500356Đinh Thị Thu Thảo 20/04/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

97 1000500359 Nguyễn Đặng Ngọc Thảo 14/02/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

98 1000500361 Nguyễn Ngọc Thảo 07/01/92 Long An x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

99 1000500367 Thái Thu Thảo 24/10/91 Cà Mau x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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100 1000500373 Võ Thị Mai Thi 09/09/90 Long An x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

101 1000500378 Trần Quốc Thịnh 18/03/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

102 1000500379 Bùi Ngọc Thọ 09/10/91 Khánh Hòa x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

103 1000500381 Trần Minh Thoa 27/07/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

104 1000500382Đỗ Thị Thỏa 12/04/90 Hà Nam x x x x x x Đủ hồ sơ

105 1000500384 Nguyễn Thị Yến Thu 21/12/92 Tiền Giang x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

106 1000500389 Nguyễn Thị Anh Thương 25/10/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

107 1000500393 Lâm Thị Thanh Thủy 06/12/91 TP.HCM x x x x x x Đủ hồ sơ

108 1000500396 Sú Bích Thủy 05/02/92 Đồng Nai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

109 1000500419 Lê Thị Thảo Trang 08/05/91 Long An x x x x x x Đủ hồ sơ
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110 1000500421 Ngô Thị Thùy Trang 09/11/92 Ninh Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

111 1000500423 Nguyễn Hoàng Trang 25/07/92 Bình Thuận x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

112 1000500425 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/04/91 Tây Ninh x x x x x x Đủ hồ sơ
113 1000500426 Nguyễn Thị Kim Trang 02/02/91 Bến Tre x x x x x x Đủ hồ sơ

114 1000500428 Phạm Thị Kiều Trang 10/11/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

115 1000500439 Nguyễn Thị Vân Trinh 10/02/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

116 1000500443 Ngô Huỳnh Trúc 19/08/91 Đồng Tháp x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

117 1000500444 Phạm Lê Thanh Trúc 03/01/90 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

118 1000500448 Lê Thành Trung 23/05/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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119 1000500450 Nguyễn Thế Trung 04/06/91 Gia Lai x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

120 1000500456 Nguyễn Hồng Truy ền 09/04/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

121 1000500457Đỗ Anh Tú 06/03/88 TPHCM x x x x x x Đủ hồ sơ

122 1000500462 Mai Anh Tuấn 26/07/87 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

123 1000500464 Nguyễn Châu Tuấn 27/11/92 Tây Ninh x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

124 1000500466 Trần Minh Tuấn 24/11/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

125 1000500470 Trần Bảo Tùng 16/04/92 Phú Yên x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

126 1000500475 Phạm Thị Nhật Tuyền 24/03/92 Đăk Lăk x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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127 1000500476 Quan Thị Kim Tuyền 28/12/92 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

128 1000500479 Lê Phương Thái Uyên 29/08/92 Sông Bé x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

129 1000500484 Huỳnh Thị Thu Vân 26/01/91 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

130 1000500486 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/03/91 Cần Thơ x x x x x x Đủ hồ sơ

131 1000500501 Lê Minh Vương 25/12/91 TP.HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

132 1000500503 Lê Châu Tường Vy 11/12/91 Bình Định x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

133 1000500504 Ngô Thị Hoài Vy 11/10/92 Phú Yên x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

134 1000500505 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 02/09/92 TP HCM x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).
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135 1000500506 Trần Thị Đông Vy 10/10/92 Kon Tum x x x x x
Bằng tốt nghiệp 
THPT (bản sao 
công chứng).

136 1000500515 Trần Thị Kim Yến 21/10/91 Bình Dương x x x x x x Đủ hồ sơ
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